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CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Quy định này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, sử dụng và bảo vệ các công trình theo đúng với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Phường Hợp Giang – Thị xã Cao Bằng đã được phê duyệt.

Điều 2 : Ngoài những quy định trong quy định này, việc quản lý xây dựng Phường Hợp Giang – Thị xã cao Bằng còn phải theo các quy định pháp luật của Nhà nước khác có liên quan.

Điều 3 : Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi quy định phải do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết.

Điều 4 : UBND Tỉnh Cao Bằng thống nhất việc quản lý xây dựng trên toàn thị xã Cao Bằng. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Thị xã thực hiện việc quản lý xây dựng Phường Hợp Giang theo đúng với quy hoạch được duyệt.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5 : Ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chi tiết:

Toàn bộ dự  án nằm trên địa bàn phường Hợp Giang – Thị xã Cao Bằng.

Ranh giới dự án có diện tích 104 ha nằm trọn trong phạm vi ranh giới hành chính của phường Hợp Giang – Thị xã Cao Bằng. 

Cụ thể:

+ Phía Bắc giáp sông Bằng Giang.

+ Phía Nam giáp phường Tân Giang.

+ Phía Đông giáp sông Bằng Giang.

+ Phía Tây giáp sông Hiến và khu dân cư.

Điều 6 : Tổng diện tích nằm trong ranh giới quy hoạch là 104 ha, phân thành các khu chức năng sau: 

6.1. Đất các công trình trong đơn vị ở có diện tích: 41,88 ha chiếm tỷ lệ 40,3% trong tổng diện tích khu vực nghiên cứu thiết kế. Được phân ra thành các loại sau:

+ Đất ở hiện trạng chỉnh trang cải tạo: 30,72 ha.

+ Đất ở mới: 2,38 ha.

+ Đất công cộng phục vụ dân cư trong các đơn vị ở: 2,76 ha.

+ Đất cây xanh thể dục thể thao khu ở: 0,99 ha.

+ Đất giao thông nội bộ khu ở: 5,03 ha.

6.2. Đất các công trình ngoài đơn vị ở có diện tích: 49,27 ha chiếm tỷ lệ 47,4 % trong tổng diện tích khu vực nghiên cứu thiết kế bao gồm:


+ Đất xây dựng các công trình công cộng đô thị: 9,27 ha.


+ Đất trụ sở các cơ quan ban ngành: 7,59 ha.


+ Đất giao thông đô thị: 24,58 ha.


+ Đất cây xanh công viên tập trung: 3,15 ha


+ Đất cây xanh cảnh quan: 3,6 ha.

6.3. Đất khác chiếm 12,85 ha. Chiếm tỷ lệ 12,4 % trong tổng diện tích đất trong khu vực thiết kế, bao gồm: chủ yếu là diện tích mặt nước hệ thống sông Bằng, sông Hiến.

Điều 7:  Công trình công cộng dịch vụ đô thị:

Công trình dịch vụ công cộng trên địa bàn phường Hợp Giang đan xen phục vụ theo hai cấp, cấp phục vụ đô thị và cấp phục vụ đơn vị ở với tổng diện tích là 9,8 ha. 
Các công trình dịch vụ đô thị bao gồm: Các công trình phục vụ chung cho toàn khu đô thị và thị xã như: Trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa, siêu thị, công trình dịch, công trình dịch vụ hỗn hợp, bưu điện, khách sạn, ngân hàng....

Công trình dịch vụ công cộng trong đơn vị ở, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho khu vực thiết kế và cân đối với các khu vực lân cận bao gồm: Nhà văn hoá cụm dân cư (hội quán), sân chơi vườn dạo khu ở, trường mẫu giáo, tiểu học, trạm y tế và một số dịch vụ công cộng cần thiết khác. Bán kính phục vụ tối đa của các công trình công cộng trong đơn vị ở là 500m.

Đất có chức năng hỗn hợp bao gồm công trình tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở cho thuê ... 

7.1. Các chỉ tiêu cụ thể áp dụng theo bảng sau:

	 
	THUỘC 
	 
	DIỆN 
	MẬT ĐỘ
	TẦNG CAO
	HSSD

	STT
	LÔ ĐẤT
	HÌNH THỨC ĐẦU T​Ư
	TÍCH
	XD(%)
	KHỐNG
	ĐẤT

	 
	 
	 
	ĐẤT(HA)
	 
	CHẾ
	 

	 
	 
	Đất công cộng trong đơn vị ở
	0,53
	 
	 
	 

	2.10
	CC10
	Công cộng th​ương mại dịch vụ tổng hợp
	0,06
	30-35
	3
	0,96

	2.14
	CC14
	Công cộng th​ương mại dịch vụ tổng hợp
	0,09
	30-35
	3
	0,96

	2.18
	CC18
	Nhà văn hoá 
	0,04
	25-30
	1-2
	0,42

	2.19
	CC19
	Trạm y tế
	0,05
	20-30
	1
	0,25

	2.20
	CC20
	Nhà văn hoá cụm dân phố
	0,05
	30-40
	1
	0,4

	2.21
	CC21
	Nhà văn hoá cụm dân phố
	0,06
	30-40
	1
	0,4

	2.22
	CC22
	Trạm y tế
	0,06
	30-40
	1
	0,4

	2.23
	CC23
	Nhà văn hoá cụm dân phố
	0,05
	30-40
	1
	0,4

	2.24
	CC24
	Nhà văn hoá cụm dân phố
	0,03
	30-40
	1
	0,4

	2.25
	CC25
	Nhà văn hoá cụm dân phố
	0,04
	30-40
	1
	0,4

	 
	 
	Đất công cộng đô thị
	3,71
	 
	 
	 

	2.1
	CC1
	Công cộng th​ương mại dịch vụ tổng hợp
	0,14
	30-35
	3
	0,96

	2.2
	CC2
	Công cộng thư​ơng mại dịch vụ tổng hợp
	0,23
	30-35
	3
	0,96

	2.3
	CC3
	Khách sạn Thành Loan
	0,02
	30-40
	5
	1,75

	2.4
	CC4
	Nhà văn hoá trung tâm
	0,6
	20-25
	1-2
	0,33

	2.5
	CC5
	Khách sạn Bằng Giang
	0,41
	30-40
	6
	2,1

	2.6
	CC6
	Chợ trung tâm
	0,05
	25-30
	2
	0,56

	2.7
	CC7
	Chợ trung tâm
	0,71
	25-30
	1
	0,56

	2.8
	CC8
	Công cộng th​ương mại dịch vụ tổng hợp
	0,19
	30-35
	2
	0,64

	2.9
	CC9
	Khách sạn H​ương Sen
	0,03
	30-40
	5
	1,75

	2.11
	CC11
	Nhà khách uỷ ban
	0,64
	30-35
	4
	1,28

	2.12
	CC12
	Bia liệt sỹ ph​ường Hợp Giang
	0,04
	 
	 
	 

	2.13
	CC13
	Khách sạn Thành Trung
	0,05
	30-40
	5
	1,75

	2.15
	CC15
	Công cộng th​ương mại dịch vụ tổng hợp
	0,008
	30-35
	2
	0,64

	2.16
	CC16
	T​ượng đài
	0,55
	 
	 
	 

	2.17
	CC17
	DVCC
	0,04
	30-40
	2
	0,7


	 
	 
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	5,56
	 
	 
	 

	3.1
	DV1
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,38
	35-40
	5
	1,9

	3.2
	DV2
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,28
	35-40
	5
	1,9

	3.3
	DV3
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,02
	35-40
	5
	1,9

	3.4
	DV4
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,04
	35-40
	5
	1,9

	 
	DV5
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,44
	35-40
	5-12
	3,23

	3.6
	DV6
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,28
	35-40
	3-5
	1,52

	3.7
	DV7
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,03
	35-40
	5
	1,9

	3.8
	DV8
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,44
	35-40
	3-9
	2,28

	3.9
	DV9
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,07
	35-40
	5
	1,85

	3.10
	DV10
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,12
	35-40
	5
	1,85

	3.11
	DV11
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,05
	35-40
	5
	1,85

	3.12
	DV12
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,11
	35-40
	5
	1,85

	3.13
	DV13
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,68
	35-40
	3-12
	2,78


7.2.  Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

* Quy định chung:

· Yêu cầu phải có không gian kiến trúc lớn, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng.

· Kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, đường nét mạch lạc đẹp cả 4 mặt, ưu tiên các hướng mở vào nút giao nhau của trục đường phù hợp với yêu cầu hoạt động hấp dẫn của công trình.

· Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu xanh dương kết hợp với một số màu mạnh như màu đỏ đun, màu xanh lam, màu da cam .. nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng mà cần có sự nghiên cứu kết hợp sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng xấu đến các công trình xung quanh.

a. Công trình dịch vụ thương mại công cộng tổng hợp:

Là các công trình phục vụ cho dân cư của phường Hợp Giang và toàn thị xã. Các công trình được bố trí tại các nút giao thông trọng điểm, do đó khi triển khai các bước tiếp theo cần lưu ý:

- Mật độ xây dựng không quá 40%.


- Tầng cao tối thiểu 3 tầng và tầng cao tối đa 18 tầng.

- Chỉ giới xây dựng tại nút ngã tư cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 9 m,  mặt công trình tiếp xúc tới ngã tư tối thiểu là 15m. Nhằm đảm bảo độ thông thoáng cho khu vực nút giao thông.

- Kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, đường nét mạch lạc đẹp cả 4 mặt, ưu tiên các hướng mở vào nút giao nhau của trục đường phù hợp với yêu cầu hoạt động hấp dẫn của công trình.

- Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu xanh dương kết hợp với một số màu mạnh như màu đỏ đun, màu xanh lam, màu da cam .. nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng mà cần có sự nghiên cứu kết hợp sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng xấu đến các công trình xung quanh.

- Khuyến khích các công trình công cộng dịch vụ thương mại xây dựng các tầng ngầm để đảm bảo cho nhu cầu đỗ xe và dành khoảng không gian trong khuôn viên lô đất của các công trình để tạo không gian cây xanh, vườn dạo tạo bộ mặt thông thoáng và đóng góp giá trị cảnh quan cho công trình và đóng góp giá trị cảnh quan cho khu vực.

- Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình dùng loại có màu sắc đặc trưng riêng không trùng với các khu vực khác trong đô thị.
b. Công trình dịch vụ hỗn hợp:

Là các tổ hợp các công trình phục vụ cho mục đích đa dạng (thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, nhà ở cho thuê, ….) để đáp ứng nhu cầu đa dạng cho dân cư đô thị. Các công trình được bố trí tại các nút giao thông trọng điểm, trục giao thông chính do đó khi triển khai các bước tiếp theo cần lưu ý:


- Mật độ xây dựng không quá 40%.


- Tầng cao tối thiểu 3 tầng và tầng cao tối đa 15 tầng.


- Chỉ giới xây dựng tại nút ngã tư cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 9 m. Tại các trục đường giao thông phải cách chỉ giới đường đỏ 6 m,  mặt công trình tiếp xúc tới ngã tư tối thiểu là 15m. Nhằm đảm bảo độ thông thoáng cho khu vực nút giao thông.

- Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu xanh dương kết hợp với một số màu mạnh như màu đỏ đun, màu xanh lam, màu da cam .. nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng mà cần có sự nghiên cứu kết hợp sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng xấu đến các công trình xung quanh.

- Hình thức kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, đường nét mạch lạc đẹp cả 4 mặt, ưu tiên các hướng mở vào nút giao nhau của trục đường phù hợp với yêu cầu hoạt động hấp dẫn của công trình.

- Khuyến khích các công trình công cộng dịch vụ thương mại xây dựng các tầng ngầm để đảm bảo cho nhu cầu đỗ xe và dành khoảng không gian trong khuôn viên lô đất của các công trình để tạo không gian cây xanh, vườn dạo tạo bộ mặt thông thoáng và đóng góp giá trị cảnh quan cho công trình và đóng góp giá trị cảnh quan cho khu vực.

c. Công trình công cộng dịch vụ đơn vị ở:

Công trình dịch vụ công cộng trong đơn vị ở, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho khu vực thiết kế và cân đối với các khu vực lân cận bao gồm: Nhà văn hoá cụm dân cư (hội quán), chợ xanh, bưu điện, trạm y tế và một số dịch vụ công cộng cần thiết khác. Bán kính phục vụ tối đa của các công trình công cộng trong đơn vị ở là 500m. Khi xây dựng các công trình công cộng khu ở cần lưu ý:
* Công trình công cộng khu ở:

- Kiến trúc hiện đại, bền vững và đơn giản.

- Tổ hợp tầng cao từ 1-3 tầng, tỷ lệ khối tích công trình phù hợp với cảnh quan chung.

- Kiến trúc công trình đảm bảo thông thoáng gió, ánh sáng tự nhiên và đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân.

- Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 5m.

- Mật độ xây dựng không quá: 80%

* Đối với các công trình y tế:

- Đối với các công trình y tế khi thiết kế phải đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành. 

- Kiến trúc hiện đại, bền vững và đơn giản.

- Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

- Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu công năng nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình. 

- Tổ hợp tầng cao từ 1-3 tầng, tỷ lệ khối tích công trình phù hợp với cảnh quan chung.

- Mật độ xây dựng không quá: 80%

 * Đối với công trình nhà văn hoá cụm dân phố:

- Kiến trúc hiện đại, bền vững và đơn giản.

- Tổ hợp tầng cao từ 1-2 tầng, tỷ lệ khối tích công trình phù hợp với cảnh quan chung.

- Mật độ xây dựng không quá: 80%

- Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

- Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của khu ở.

- Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 5m.

- Kiến trúc công trình đảm bảo thông thoáng gió, ánh sáng tự nhiên và đáp ứng yêu cầu về sinh hoạt văn hoá.

Điều 8: Công trình giáo dục:

Công trình giáo dục được bố trí và tính toán trên cơ sở cân đối giữa quy mô dân số cụ thể của khu đô thị với các cấp học; THCS, tiểu học, mầm non. Tổng diện tích 2,23 ha chiếm 2,1% tổng diện tích đất quy hoạch.

8.1. Chỉ tiêu sử dụng đất công trình giáo dục.

	 
	THUỘC 
	 
	DIỆN 
	MẬT ĐỘ
	TẦNG CAO
	HSSD

	STT
	LÔ ĐẤT
	HÌNH THỨC ĐẦU TƯ​
	TÍCH
	XD(%)
	KHỐNG
	ĐẤT

	 
	 
	 
	ĐẤT(HA)
	 
	CHẾ
	 

	IV 
	 
	Đất tr​ường
	2,23
	 
	 
	 

	4.1
	TH1
	Trư​ờng tiểu học 
	0,1
	20-25
	2
	0,44

	4.2
	TH2
	Trư​ờng tiểu học Hợp Giang
	0,69
	20-25
	3
	0,66

	4.3
	TH3
	Mẫu giáo 1-6
	0,22
	15-20
	2
	0,36

	4.4
	TH4
	Mầm non 10-3
	0,35
	15-20
	2
	0,36

	4.5
	TH5
	Tr​ường THCS Hợp Giang
	0,87
	22-25
	3
	0,72


8.2. Kiến trúc công trình trường học, nhà trẻ:

a. Đối với công trình trường học:

· Kiến trúc hiện đại, bền vững thể hiện được tính chất sư phạm.

· Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

· Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

· Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu học tập nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.

· Tầng cao công trình tối đa 3 tầng.

· Mật độ xây dựng tối đa cho phép: 40%

· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 10m.

b. Đối với công trình nhà trẻ:

· Kiến trúc hiện đại, gần gũi pha một chút phá cách tinh nghịch phù hợp với lứa tuổi.

· Gam màu chủ đạo nhẹ nhàng như màu ghi sáng, xanh hoà bình, vàng nhạt... có kết hợp với một số màu mạnh như xanh nước biển, da cam hay đỏ đun, có thể dùng loại tranh tường lớn phù hợp với lứa tuổi. nhằm tăng tính hấp dẫn, thu hút với trẻ thơ. 

· Tổ chức không gian sân vườn hoàn thiện gắn kết với vui chơi đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, học mà chơi của các em nhỏ.

· Tầng cao tối đa cho công trình là 2 tầng.

· Mật độ tối đa cho phép: 30%

· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10m.

Điều 9: Các công trình cơ quan:

9.1. Đất công trình cơ quan có diện tích 7,59ha chiếm tỷ lệ 7,3% tổng diện tích đất quy hoạch. Bao gồm các công trình sau:

- Các cơ quan ban ngành của Tỉnh.

- Các cơ quan ban ngành của Thị xã.

- Các văn phòng đại diện của các công ty.v.v.

9.2. Các chỉ tiêu cho từng loại được quy định áp dụng theo bảng sau:

	 
	THUỘC 
	 
	DIỆN 
	MẬT ĐỘ
	TẦNG CAO
	HSSD

	STT
	LÔ ĐẤT
	HÌNH THỨC ĐẦU T​
	TÍCH
	XD(%)
	KHỐNG
	ĐẤT

	 
	 
	 
	ĐẤT(HA)
	 
	CHẾ
	 

	V
	 
	Cơ quan
	7,59
	 
	 
	 

	5.1
	CQ1
	Nhà văn hóa (CH giới thiệu SP x.măng)
	0,04
	30
	1-3
	0,3-0,9

	5.2
	CQ2
	Công ty t​ư vấn XD
	0,1
	30
	3-5
	0,9-01,5

	5.3
	CQ3
	Ban QL khu di tích Pắc Bó,
	0,25
	28
	2-5
	0,6-01,5

	 
	 
	Ban QL khu di tích Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 

	5.4
	CQ4
	Công ty xây lắp
	0,1
	25
	3-5
	0,7-01,3

	5.5
	CQ5
	Nhà nghỉ của cơ quan điện lực
	0,05
	40
	5-7
	1 - 3

	5.6
	CQ6
	Cty TNHH một thành viện môi trư​ờng
	0,09
	25
	3-5
	0.8-1,3

	5.7
	CQ7
	Cty sách thiết bị trư​ờng học
	0,03
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.8
	CQ8
	UBND tỉnh Cao Bằng
	1,23
	30
	3-5
	0,7-1

	5.9
	CQ9
	Đất hỗn hợp, văn phòng (Tỉnh uỷ)
	1,26
	30
	3-9
	0,9-2

	5.10
	CQ10
	Cty sản xuất kinh doanh tổng hợp
	0,05
	25-30
	3-5
	0.8-1,5

	5.11
	CQ11
	TT giới thiệu việc làm
	0,09
	30
	3-5
	0.9-1,5

	 
	 
	Chi cục tiêu chuẩn đo l​ường chất l​ượng
	 
	 
	 
	 

	5.12
	CQ12
	Viện kiểm sát
	0,02
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.13
	CQ13
	Văn phòng, dịch vụ (UBND p. Hợp Giang)
	0,03
	28
	3-9
	0,9-3

	5.14
	CQ14
	Phòng cảnh sát giao thông
	0,06
	25
	3-5
	0.9-1,5

	5.15
	CQ15
	Văn phòng, dịch vụ ( Phòng NN & NT)
	0,02
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.16
	CQ16
	Trung tâm hư​ớng nghiệp tổng hợp
	0,03
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.17
	CQ17
	TT năng khiếu thanh niên (UBND thị xã)
	0,7
	28
	3-7
	0,9-2

	5.18
	CQ18
	Th​ư viện
	0,07
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.19
	CQ19
	Chi cục thuế
	0,03
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.20
	CQ20
	Uỷ ban dân số
	0,04
	25
	3-5
	0.9-1,5

	5.21
	CQ21
	Công ty sổ xố
	0,02
	25
	3-5
	0.9-1,5

	5.22
	CQ22
	Đài phát thanh truyền hình
	0,4
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.23
	CQ23
	Chi cục kiểm tra sau thông quan
	0,03
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.24
	CQ24
	Phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	0,01
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.25
	CQ25
	Đất hỗn hợp dịch vụ (UBND P. sông Hiến)
	0,05
	28
	3-9
	0.9-2,5

	5.26
	CQ26
	Công an phư​ờng
	0,01
	25
	3-9
	0.9-2,5

	5.27
	CQ27
	Kho bạc
	0,07
	25
	3-9
	0.9-2,5

	5.28
	CQ28
	Ngân hàng phát triển việt nam
	0,07
	30
	3-9
	0.9-2,5

	5.29
	CQ29
	Cục thống kê
	0,09
	30
	3-9
	0.9-2,5

	5.30
	CQ30
	Cục thuế
	0,09
	30
	3-9
	0.9-2,5

	5.31
	CQ31
	Ngân hàng đầu t​ư
	0,09
	30
	3-9
	0.9-2,5

	5.32
	CQ32
	B​ưu điện
	0,36
	28
	3-9
	0.9-2,5

	5.33
	CQ33
	Ngân hàng nông nghiệp PT nông thôn
	0,48
	28
	3-9
	0.9-2,5

	5.34
	CQ34
	Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng
	0,14
	30
	3-9
	0.9-2,5

	5.35
	CQ35
	Công ty chè
	0,06
	25
	3-9
	0.9-2,5

	5.36
	CQ36
	Phòng quản lý xuất nhập cảnh
	0,06
	25
	3-5
	0.9-1,5

	5.37
	CQ37
	Đoàn nghệ thuật
	0,13
	25
	3-5
	0.9-1,5

	5.38
	CQ38
	Toà án
	0,19
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.39
	CQ39
	Viện kiểm sát tỉnh
	0,2
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.40
	CQ40
	Nhà văn hóa thiếu nhi
	0,2
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.41
	CQ41
	Công an tỉnh, công an thị xã
	0,26
	28
	3-9
	0.9-2,5

	5.42
	CQ42
	Đất văn hóa, dịch vụ (triển lãm)
	0,29
	25
	3-5
	0.9-1,5


9.3. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

· Kiến trúc hiện đại, bền vững thể hiện được tính chất văn phòng làm việc.

· Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

· Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 5m.

· Mật độ xây dựng tối đa cho phép là 80%.

· Tầng cao tối đa cho công trình là 7 tầng.

Điều 10 : Khu ở: 

Để quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư hiện hữu và cải tạo cảnh quan cho phường Hợp Giang, một số ngôi nhà ở bị phá dỡ hoàn toàn hoặc phá dỡ một phần. Các hộ trong diện phải di dời sẽ được tái định cư tại chỗ và các khu dân cư mới trong khu vực thiết kế.

Đất ở có tổng diện tích 33,1 ha chiếm 31,8% tổng diện tích đất nghiên cứu - chỉ tiêu 26,1 m2/người. Đất ở được quy hoạch với 2 loại hình nhà ở:

- Nhà ở hiện trạng cải tạo xen cấy diện tích 30,72 ha chiếm 92,8% diện tích đất ở.

- Nhà ở liên kề xây mới diện tích 2,38 ha chiếm 7,2% diện tích đất ở.

 Các chỉ tiêu cho từng loại nhà ở cụ thể được quy định áp dụng theo bảng sau:

10.1. Bảng chỉ tiêu sử dụng đất ở nhà hiện trạng cải tạo:
	 
	THUỘC 
	 
	DIỆN 
	MẬT ĐỘ
	TẦNG CAO
	HSSD

	STT
	LÔ ĐẤT
	HÌNH THỨC ĐẦU T​Ư
	TÍCH
	XD(%)
	KHỐNG
	ĐẤT

	 
	 
	 
	ĐẤT(HA)
	 
	CHẾ
	 

	I
	 Đất ở hiện trạng cải tạo
	30,72
	 
	 
	 

	1.1
	OH1
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,53
	70-90
	1-5
	2,4

	1.2
	OH2
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,34
	70-90
	1-5
	2,4

	1.3
	OH3
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,87
	70-90
	1-5
	2,4

	1.4
	OH4
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,04
	70-90
	1-5
	2,4

	1.5
	OH5
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,46
	70-90
	1-5
	2,4

	1.6
	OH6
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,41
	70-90
	1-5
	2,4

	1.7
	OH7
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,37
	70-90
	1-5
	2,4

	1.8
	OH8
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	2,53
	70-90
	1-5
	2,4

	1.9
	OH9
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,09
	70-90
	1-5
	2,4

	1.10
	OH10
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,18
	70-90
	1-5
	2,4

	1.11
	OH11
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,15
	70-90
	1-5
	2,4

	1.12
	OH12
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,52
	70-90
	1-5
	2,4

	1.13
	OH13
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,47
	70-90
	1-5
	2,4

	1.14
	OH14
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,64
	70-90
	1-5
	2,4

	1.15
	OH15
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,9
	70-90
	1-5
	2,4

	1.16
	OH16
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,04
	70-90
	1-5
	2,4

	1.17
	OH17
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,69
	70-90
	1-5
	2,4

	1.18
	OH18
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,56
	70-90
	1-5
	2,4

	1.19
	OH19
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	2
	70-90
	1-5
	2,4

	1.20
	OH20
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,42
	70-90
	1-5
	2,4

	1.21
	OH21
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,22
	70-90
	1-5
	2,4

	1.22
	OH22
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,73
	70-90
	1-5
	2,4

	1.23
	OH23
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,29
	70-90
	1-5
	2,4

	1.24
	OH24
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,42
	70-90
	1-5
	2,4

	1.25
	OH25
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,09
	70-90
	1-5
	2,4

	1.26
	OH26
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,31
	70-90
	1-5
	2,4

	1.27
	OH27
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,29
	70-90
	1-5
	2,4

	1.28
	OH28
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,56
	70-90
	1-5
	2,4

	1.29
	OH29
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	2,2
	70-90
	1-5
	2,4

	1.30
	OH30
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,36
	70-90
	1-5
	2,4

	1.31
	OH31
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,38
	70-90
	1-5
	2,4

	1.32
	OH32
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,69
	70-90
	1-5
	2,4

	1.33
	OH33
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,23
	70-90
	1-5
	2,4

	1.34
	OH34
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,53
	70-90
	1-5
	2,4

	1.35
	OH35
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,38
	70-90
	1-5
	2,4

	1.36
	OH36
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,63
	70-90
	1-5
	2,4

	1.37
	OH37
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,97
	70-90
	1-5
	2,4

	1.38
	OH38
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,32
	70-90
	1-5
	2,4

	1.39
	OH39
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,63
	70-90
	1-5
	2,4

	1.40
	OH40
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,5
	70-90
	1-5
	2,4

	1.41
	OH41
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,78
	70-90
	1-5
	2,4


10.2. Bảng Nhà ở liên kế xây mới:

	 
	THUỘC 
	 
	DIỆN 
	MẬT ĐỘ
	TẦNG CAO
	HSSD

	STT
	LÔ ĐẤT
	HÌNH THỨC ĐẦU T​Ư
	TÍCH
	XD(%)
	KHỐNG
	ĐẤT

	 
	 
	 
	ĐẤT(HA)
	 
	CHẾ
	 

	 
	 
	Đất ở liền kề
	2,38
	 
	 
	 

	1.41
	OM1
	Đất ở liền kề
	0,47
	60-80
	1-4
	1,75

	1.42
	OM2
	Đất ở liền kề
	0,24
	60-80
	1-4
	1,75

	1.43
	OM3
	Đất ở liền kề
	0,11
	60-80
	1-4
	1,75

	1.44
	OM4
	Đất ở liền kề
	0,31
	60-80
	1-4
	1,75

	1.45
	OM5
	Đất ở liền kề
	0,18
	60-80
	1-4
	1,75

	1.46
	OM6
	Đất ở liền kề
	0,25
	60-80
	1-4
	1,75

	1.47
	OM7
	Đất ở liền kề
	0,36
	60-80
	1-4
	1,75

	1.48
	OM8
	Đất ở liền kề
	0,35
	60-80
	1-4
	1,75

	1.49
	OM9
	Đất ở liền kề
	0,07
	60-80
	1-4
	1,75

	1.50
	OM10
	Đất ở liền kề
	0,04
	60-80
	1-4
	1,75


10.3. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

a. Quy định chung:

· Màu sắc công trình: Tường lăn sơn sáng màu, dùng gam màu trung tính.

· Hàng rào: Hàng rào mềm, thưa thoáng được làm  bằng cây xanh cắt xén kết hợp lớp cây bóng mát phía trong. Khuyến khích các loại cây trồng hàng rào như chè tầu, ôzô…

· Chiều cao của mô hình nhà ở liền kế phố:

+ Với bề rộng 10 m: Không quá 7 tầng;

+ Với bề rộng 7m đến 10 m: Không quá 6 tầng;

+ Với bề rộng < 7m: Không quá 5 tầng.

b. Nhà ở hiện trạng chỉnh trang cải tạo:

· Bảo tồn kiến trúc đặc trưng và truyền thống của khu dân cư. 

· Các công trình cải tạo xen cấy, sửa chữa, hay xây mới phải đạt đủ các đảm bảo đảm bảo về cách thức tổ chức mặt đứng (có phân vị ngang, phân vị đứng tường đồng bộ với các công trình 2 bên và phải có hình dáng, màu sắc phù hợp với kiến trúc toàn tuyến phố ; được thiết kế và sử dụng vật liệu phù hợp với các công trình xung quanh;

· Trong các khu ở hiện trạng cải tạo có mật độ xây dựng nettô trong ô phố từ 80% trở lên: không tăng mật độ xây dựng; Trong các khu ở hiện trạng cải tạo khác quy định mật độ xây dựng nettô trong ô phố không quá 80%. 

· Tại các khu vực buôn bán tư nhân thấp tầng, các trang thiết bị phục vụ tiện ích công cộng bố trí dọc theo hai bên phố cần được bố trí có chức năng phù hợp, đẹp mắt và đảm bảo các biển hiệu quảng cáo, lan can che nắng tầng 1 không lấn át và có kiến trúc phù hợp với các công trình lân cận. Vị trí các tiện ích này cũng phải đảm bảo không gây cản trở cho nguời và phương tiện đi lại trên các tuyến phố. Không gian mở và các khu vực trước các cửa hàng sẽ được trang trí, và đặt các biển hiệu theo quy đinh chung của từng tuyến phố.
· Chỉ giới xây dựng cho phép trùng chỉ giới đường đỏ.
· Độ cao của tầng 1 phải bằng nhau, đường nét kiến trúc hài hoà theo cụm để tạo nhịp điệu riêng trên từng đoạn phố. Độ cao nền sàn tầng một chênh cao so với vỉa hè ≤ 30cm và ≤ 2,5m (đối với công trình có xây dựng tầng hầm). 

c. Nhà ở liền kề xây mới:

· Nhà ở liền kề có diện tích lô đất từ  80m2 – 140m2 cho một lô: mật độ xây dựng 70-80%; Tầng cao không quá 5 tầng; chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ; Ranh giới tường rào phía sau cách mép xây dựng công trình tối thiểu 1m. Ban công đua ra 0,8m. 
· Độ cao của tầng 1 phải bằng nhau, đường nét kiến trúc hài hoà theo cụm để tạo nhịp điệu riêng trên từng đoạn phố. Độ cao nền sàn tầng một chênh cao so với vỉa hè ≤ 30cm và ≤ 2,5m (đối với công trình có xây dựng tầng hầm).
· Trên từng đoạn phố cần đảm bảo các nguyên tắc:

+ Mầu sắc công trình nhẹ, sáng mầu, được sử dụng đồng nhất trong từng lô phố; 

+ Biển quảng cáo để thống nhất từ mép cửa ra vào đến sát sàn tầng 2.

+ Các bể nước chứa nước, ăng ten trên mái phải được thiết kế thống nhất và đưa về phía sau khuất tầm nhìn.

Điều 11: Khu các công viên vườn hoa, cây xanh –TDTT.

· Các khu cây xanh - TDTT được phân bố tương đối đồng đều trong toàn phường, khai thác cảnh quan và địa hình tự nhiên, tạo ra các công viên cây xanh với bán kính phục vụ tối đa 0,5 km, cây xanh công viên có chức năng phục vụ cho toàn đô thị và liên khu vực. 
11.1 Các chỉ tiêu sử dụng đất cây xanh –TDTT

	 
	THUỘC 
	 
	DIỆN 
	MẬT ĐỘ
	TẦNG CAO

	STT
	LÔ ĐẤT
	HÌNH THỨC ĐẦU T​Ư
	TÍCH
	XD(%)
	KHỐNG

	 
	 
	 
	ĐẤT(HA)
	 
	CHẾ

	 
	 Cây xanh trong đơn vị ở
	0,77
	 
	 

	6.1
	CX1
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,12
	 
	 

	6.2
	CX2
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,04
	 
	 

	6.5
	CX5
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,06
	 
	 

	6.6
	CX6
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,03
	 
	 

	6.7
	CX7
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,02
	 
	 

	6.8
	CX8
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,03
	 
	 

	6.9
	CX9
	Cây xanh vư​ờn hoa trong đơn vị ở
	0,07
	 
	 

	6.12
	CX12
	Cây xanh vư​ờn hoa trong đơn vị ở
	0,08
	 
	 

	6.13
	CX13
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,14
	 
	 

	6.14
	CX14
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,04
	 
	 

	6.15
	CX15
	Cây xanh vư​ờn hoa trong đơn vị ở
	0,05
	 
	 

	6.16
	CX16
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,09
	 
	 

	 
	 Cây xanh đô thị
	6,97
	 
	 

	6.4
	CX4
	Cây xanh TDTT
	2,1
	2
	1

	6.10
	CX10
	Cây xanh công viên đô thị
	0,3
	2
	1

	6.11
	CX11
	Cây xanh công viên đô thị
	0,75
	3
	1

	6.3
	CX3
	Cây xanh cảnh quan
	0,22
	 
	 

	6.18
	CX17
	Cây xanh cảnh quan
	0,16
	 
	 

	6.19
	CX18
	Cây xanh cảnh quan
	1,13
	 
	 

	6.20
	CX19
	Cây xanh cảnh quan
	0,24
	 
	 

	6.21
	CX20
	Cây xanh cảnh quan
	0,1
	 
	 

	6.22
	CX21
	Cây xanh cảnh quan
	0,15
	 
	 

	6.23
	CX22
	Cây xanh cảnh quan
	0,8
	 
	 

	6.24
	CX23
	Cây xanh cảnh quan
	0,17
	 
	 

	6.25
	CX24
	Cây xanh cảnh quan
	0,07
	 
	 

	6.26
	CX25
	Cây xanh cảnh quan
	0,22
	 
	 

	6.27
	CX26
	Cây xanh cảnh quan
	0,07
	 
	 

	6.28
	CX27
	Cây xanh cảnh quan
	0,07
	 
	 

	6.29
	CX28
	Cây xanh cảnh quan
	0,11
	 
	 

	6.30
	CX29
	Cây xanh cảnh quan
	0,31
	 
	 


11.2.  Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa quảng trường là một tổ hợp của nhiều thành phần nhỏ như: công trình, kiến trúc nhỏ, vườn hoa, đường dạo, cây xanh, thảm cỏ ..., kết hợp hài hoà thành một tổng thể chung tạo ra môi trường sinh thái phục vụ cho hoạt động văn hoá vui chơi giải trí của cộng đồng.

Tuy nhiên từng loại kiến trúc đều có những đặc điểm riêng nên cần có hướng tổ chức và khai thác cho phù hợp.

· Quảng trường: Không gian quảng trường trung tâm bố trí gắn liền với không gian các nút giao thông tạo ra một không gian mở điểm nhìn thoáng đãng về các phía.

· Kiến trúc tượng đài và biểu tượng:  Tại các điểm cửa ngõ của khu đô thị bố trí biểu tượng của phường, của trục đường và các hình thức cổng vào cho thành phố. Trong các cụm dân cư cần tổ chức kiến trúc nhỏ, tượng nghệ thuật, tranh hoành tráng. Tượng đài có thể là biểu trưng của cụm dân cư, hoặc một ý nghĩa mang tính chất giáo dục, hoặc là tượng nghệ thuật...

· Kiến trúc công trình dịch vụ  trên dải  cây xanh ven sông :

+ Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc hoà quyện với không gian xanh.

+ Tầng cao chỉ nên từ 1 đến 2 tầng với bố cục mặt bằng thoáng, sử dụng nhiều không gian trống có mái hiên, mái nghỉ rộng.

+ Bố cục hài hoà ẩn hiện trong không gian cây xanh sẽ giảm cảm giác khô cứng nặng nề.

· Tổ chức cây xanh hai bên trục đường: Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá rụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây hoa đặc trưng cho phù hợp với tính chất chức năng hoạt động của từng cụm công trình và sự hài hoà giữa không gian kiến trúc và cây xanh.

· Các điều kiện cung cấp xử lý mạng lưới hạ tầng kỹ thuật: Mạng lưới cấp thoát nước, chiếu sáng thiết kế phù hợp với chức năng từng vườn  hoa, công viên riêng. Hệ thống này cần được đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của toàn khu vực.

Điều 12: Các công trình đầu mối và tuyến hạ tầng kỹ thuật:

1. Giao thông:

a. Cắm mốc đường:

· Toạ độ các mốc lấy theo bản đồ nền hiện trạng khu vực thiết kế do chủ đầu tư cấp.

· Bản vẽ cắm mốc xác định toạ độ các điểm nút giao thông thiết kế và toạ độ đỉnh các đường cong nếu có.

· Khi tiến hành cắm mốc ranh giới và mốc tim đường giao thông làm cơ sở cho các mạng lưới khác, nhất thiết phải sử dụng máy đo trắc địa để tránh sai số cộng dồn. Các mốc lô và thửa đất còn lại có thể tiến hành bằng phương pháp nội suy dựa trên quy định độ rộng của mặt cắt ngang đường giao thông.

· - Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường trong bản đồ quy hoạch giao thông và lộ giới tỉ lệ 1/2.000

· - Tọa độ X và Y của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc, tỷ lệ 1/2.000 theo hệ tọa độ quốc gia.

· - Vị trí các mốc thiết kế được xác định trên cơ sở toạ độ y và x của các mốc thiết kế kết hợp với tọa độ của các mốc cố định trong lưới chuyền I( II của hệ tọa độ đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/2.000

b.  Hồ sơ cắm mốc chỉ giới đường đỏ:
· Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ quy định cụ thể theo mặt cắt ngang đường thiết kế đã được thể hiện chi tiết trong bản đồ quy hoạch giao thông.

· Chỉ giới xây dựng được xác định phụ thuộc vào cấp hạng đường và tính chất công trình xây dựng. Đối với các trục đường nội bộ, chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.   

* Đường chính đô thị :

· Đường chính đô thị (phố Kim Đồng) có mặt cắt ngang rộng 29m, là trục giao thông nối từ phường Hợp Giang tới Quốc lộ 4.

* Đường liên khu vực, khu vực, phân khu vực :

· Đường liên khu vực (đường Hoàng Đình Giong) có mặt cắt ngang rộng 22,5m, kết nối phường Hợp Giang với phường Sông Hiến và phường Sông Bằng.

· Đường khu vực (đường Hoàng Như và một phần đường Hoàng Văn Thụ) có mặt cắt ngang rộng 19m.

· Đường phân khu vực có mặt cắt ngang từ 13m – 18m.

* Đường nội bộ:

· Đường nội bộ có mặt cắt ngang rộng 7,5m – 11,5m được bố trí hợp lý nhằm tăng sự liên kết giữa các tiểu khu và các trục đường khu vực, đường chính tạo thành một mạng lưới giao thông mạch lạc.

* Bãi đỗ xe:

· Đối với những công trình công cộng, khu vui trơi giải trí bố trí riêng bãi đỗ xe trong khu vực công trình đáp ứng nhu cầu bản thân. 

· Bố trí bãi đỗ xe công cộng nhỏ kết hợp với khu cây xanh vườn hoa trong các khu ở và khu vực sân của các khu chung cư, công trình hành chính. 

· Tổng diện tích bãi đỗ xe là 0,6ha.

* Cầu, cống qua đường :

· 
Hiện tại trong khu vực thiết kế có hai cầu bê tông là cầu Sông Hiến và cầu Sông Bằng kết nối phường Hợp Giang với phường Sông Bằng và phường Sông Hiến, ngoài ra có một cầu treo kết nối sang phường Sông Bằng chỉ sử dụng cho phương tiện giao thông thô sơ và người đi bộ.

· 
Bố trí các cầu, cống bản bê tông tại các vị trí có giao cắt giữa đường giao thông với các kênh mương thủy lợi.

· 
Xây dựng mới thêm 2 cầu bê tông kết nối sang phường Sông Bằng và sông Hiến nhằm tăng khả năng kết nối và giảm tải lưu lượng giao thông cho cầu Sông Bằng và cầu Sông Hiến hiện tại.

* Một số quy định khác: 

· Các công trình ngầm dưới trục đường (ống cấp, thoát nước, cấp điện..) phải được thiết kế đồng bộ theo hồ sơ thiết kế tổng hợp đường dây đường ống, khi xây dựng nhất thiết phải xây dựng các công trình ngầm trước khi xây dựng đường hè.

* Tổng hợp mạng lưới đường

	TT
	Loại đư​​ờng
	Số hiệu m/c
	Chiều rộng (m)
	Đường đỏ (m)
	Chiều dài (m)

	
	
	
	Mặt đường
	Hè + P/cách
	
	

	1
	Đ​ường dự​ án
	A-A
	15
	12
	27
	389

	2
	Đ​ường chính đô thị
	1-1
	17
	12
	29
	840

	3
	Đ​ường liên khu vực
	2-2
	10,5
	12
	22,5
	1073

	4
	Đư​ờng khu vực
	3-3
	9
	10
	19
	1096

	5
	Đ​ường phân khu vực
	4-4
	8
	10
	18
	1546

	6
	Đ​ường phân khu vực
	5-5
	7
	6
	13
	3204

	7
	Đư​ờng nội bộ
	6-6
	5,5
	6
	11,5
	3239

	8
	Đ​ường nội bộ
	7-7
	3,5
	4
	7,5
	2571

	10
	Quốc lộ 3
	
	12
	6
	18
	251

	11
	Bãi đỗ xe
	
	
	
	
	

	12
	Tổng
	
	
	
	
	8148


2. San nền và thoát nước mưa:

a. Giải pháp San nền: 

· Hợp Giang là phường đã ổn định về nền hơn mật độ xây dựng khá dày vì vậy điều kiện tôn nền với diện tích lớn là không thể vì vậy chọn giải pháp san nền theo từng công trình và với nhũng lô đất xây dựng mới.

· Chọn cao độ xây dựng cho toàn phường là +185m ứng với tần suất p=20%.

· Tổng khối lượng san nền là W= +68750m3.
b. Giải pháp thoát nước mưa:

· Thống nhất với định hướng của đồ án quy hoạch chung thị xã Cao Bằng.

· Vẫn giữ nguyên hệ thống thoát nước hiện trạng đang còn hoạt động tốt

· Thiết kế hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, thoát riêng với nước bẩn, hoạt động theo chế độ tự chảy. Toàn phường được bao dọc bởi hai con sông lớn vì vậy việc tiêu thoát chính ra sông Bằng và sông Hiến

· Kết cấu sử dụng hệ thống cống tròn BTCT đặt hai bên đường 

· Phân chia lưu vực thoát nước . Toàn phường được chia ra làm hai lưu vực thoát nước chính : Lưu vực 1 là toàn bộ khu vực phía Bắc và Lưu vực 2 là khu vực phía Nam cả hai lưu vực đều thoát ra sông Bằng và sông Hiến vị trí các tuyến thoát nước cụ thể xem tại bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật

· Tổng chiều dài hệ thống cống thoát  = 10. 893 m

c. Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khác:

· Trong toàn phường hiện nay đã có dự án  kè dọc hai bên sông Bằng và sông Hiến. Với tổng chiều dài kè là L= 2657m.

3. Cấp nước:

a. Tiêu chuẩn:

· Nước sinh hoạt: 130l/ng.ngđ (lấy theo quy hoạch chung) 

· Nước cơ quan, công trình công cộng: 2 - 5l/m2sàn.ngđ

· Nước trường mầm non: 100l/hs.ngđ.

· Nước trường THCS, THPT: 25l/hs.ngđ

· Tưới cây : 3 l/m2

b.  Nhu cầu dùng nước: 

· Tổng nhu cầu cấp nước (lấy tròn): 2.500 m3/ngđ.

a. Nguồn nước:

Phường Hợp Giang được cấp nước từ các nhà máy nước sau :

+ Trạm cấp nước Tân An: công suất hiện trạng: 5000m3/ngđ

+ Trạm cấp nước sông Bằng: công suất hiện trạng: 5000m3/ngđ

· Nguồn nước cấp cho khu vực nghiên cứu được lấy từ tuyến ống cấp nước cấp 1 sau:

· Tuyến ống cấp nước cấp 1 (200mm, (150 lấy nước từ trạm cấp nước Tân An  cấp cho khu vực phường Hợp Giang

· Tuyến ống cấp nước phân phối (100mm được nối với tuyến (200, (150  tại Phố Xuân Trường và đường Hiến Ngang.

b. Mạng lưới cấp nước:

· Mạng lưới cấp nước phân phối được thiết kế mạng cành cây. Đường ống cấp nước phân phối lấy nước từ mạng lưới cấp nước cấp 1

· ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống không nhỏ hơn 0,5m tính từ mặt đất (mặt đường) đến đỉnh ống. 

· Chọn vật liệu ống bằng thép khi đường kính ống ( (80mm, vật liệu ống bằng gang khi đường kính ống ( (80mm.

c. Áp lực nước:

· Áp lực tự do các điểm phân phối phụ thuộc vào vị trí của từng điểm trên mạng lưới. 

· Đối với các công trình cao tầng cần bố trí bể chứa nước và bơm tăng áp cục bộ. áp lực của bơm tăng áp cục bộ sẽ phụ thuộc vào chiều cao của từng công trình.

d. Chữa cháy:

· Các họng cứu hoả được bố trí trên các đường ống cấp nước ( (100mm, tại các ngã 3, 4... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy. Họng cứu hoả được thiết kế nổi. Tổng số họng cứu hoả dự kiến là 21 họng.

· Các công trình cần thiết kế hệ thống chữa cháy cục bộ theo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong từng công trình. 

4. Cấp điện:

* Chỉ tiêu cấp điện: 

Tiêu chuẩn cấp điện trong khu cực nghiên cứu tính theo đô thị loại 1 (Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam năm 2008)

Điện sinh hoạt: 

· Nhà vườn +Biệt thự

           

5,0 Kw/BT

· Nhà ở hiện trạng cải tạo 


2,5 Kw/hộ

· Nhà ở liền  kề




2,5 Kw/hộ

· Nhà ở chung cư




2,5 – 3 Kw/hộ

Công trình công cộng:
          




· Đất cơ quan 




15-20 w/m2sàn

· Đất công cộng




15-30 w/m2sàn

· Nhà trẻ





120 w/cháu

· Trường học




120 w/Học sinh

· Dịch vụ   





20-25 w/m2sàn

· Vườn hoa cây xanh



30 Kw/ha

· Chiếu sáng đường



7-15 Kw/km

* Nguồn điện: 

Theo quy hoạch chung thị xã Cao bằng đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2015, nguồn điện cấp cho thị xã Cao bằng nói chung và khu vực thiết kế nói riêng là trạm khu vực Cao bằng, công suất 1x16 + 1x25 MVA và nhà máy thuỷ điện Suối Củn, công suất 2x400 KVA

* Lưới điện :  

· Lưới 10kV đi từ Sông Bằng sang bố trí đi nổi dùng cáp XLPE.

+ Đường trục chính     XLPE(3x240).

+ Đường nhánh            XLPE(3x120).

· Lưới 0,4KV trong khu đô thị bố trí đi ngầm. 




+ Đường trục XLPE(4x120).

+ Đường nhánh XLPE(4x70).

Bán kính phục vụ của mạng lưới hạ áp 0,4kVđảm bảo 250(300m. Kết cấu lưới 0,4kV theo mạng hình tia.

· Lưới chiếu sáng kết hợp với tuyến 0,4kVcấp điện sinh hoạt và công cộng. Đường dây chiếu sáng có tiết diện 16(25 mm2.

+ Đường có mặt cắt > 10,5m bố trí hai tuyến chiếu sáng hai bên đường.

+ Đường có mặt cắt < 10,5m bố trí một tuyến chiếu sáng một bên đường.

Đèn chiếu sáng đường trong khu đô thị được chiếu sáng bằng đèn Natri cao áp công suất 125W, 250W -220V.

Đối với khu vực bồn hoa, cây xanh chiếu sáng dùng đèn chùm, đèn nấm cao 4,5m, đèn trang trí. Các đường dây cấp điện chiếu sáng bố trí đi ngầm XLPE(3x16).

Nguồn điện cấp cho lưới chiếu sáng trong khu đô thị là các trạm 22/0,4kV cấp điện cho sinh hoạt, công cộng.

* Trạm lưới 22/0,4kV: 

· Dự kiến xây dựng mới và cải tạo nâng công suất các trạm hiện có với tổng số trạm là 21 trạm 22/0,4kV. Trong đó cải tạo nâng công suất 16 trạm cũ và xây dựng thêm 5 trạm mới với tổng công suất 13.985kVA. Các trạm biến áp 22/0,4kV có  gam máy từ 250kVA ( 750 kVA.

· Để đảm bảo mỹ quan đô thị các trạm biến áp 22/0,4kV dùng trạm kiốt hoặc trạm treo. Các trạm biến áp đặt ở trung tâm phụ tải, bán kính phục vụ đảm bảo 250-300m.

· Các trạm hạ thế cấp điện cho các khu nhà cao tầng được đặt bên trong toà nhà, kết hợp với cụm máy phát điện dự phòng theo tiêu chuẩn xây dựng nhà cao tầng.

5. Thoát nước bẩn-vệ sinh môi trường:

a. Thoát nước bẩn:

Quy hoạch hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn (tách riêng mạng lưới thoát nước thải và nước mưa).

· Cấu tạo mạng lưới thoát nước thải:

+ Cống tròn bằng BTCT có cỡ đường kính D200-D400 mm

+ Giếng thăm đặt tại các vị trí tiếp nhận nước thải, thay đổi hướng thoát nước …

+ Trạm bơm nước thải xây dựng chìm bằng BTCT. Cống có áp sau trạm bơm bằng gang D100 – D200 mm.

· Nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư, khu công cộng, phải xử lý bằng bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải. 

· Mạng lưới cống thoát nước có đường kính D200mm-D400mm.

· Phần lớn nước thải phát sinh trong toàn phường được thu gom và dẫn ra hệ thống thoát nước thải thị xã và được xử lý tại trạm xử lý nước thải thị xã theo quy hoạch chung xây dựng toàn thị xã có công suất 2400 m3/ngđ.

· Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp phải được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường TCVN 7222-2002 và TCVN 5945-2005 trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

b. Quy hoạch thu gom chất thải rắn:
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ được công ty môi trường thị xã  thu gom 100% và đưa về khu xử lý chất thải rắn của thị xã. Tại các tuyến đường giao thông và các khu vực công cộng, khu du lịch sẽ đặt các thùng đựng chất thải rắn cộng cộng. Lượng chất thải rắn phát sinh ước tính khoảng 12,7 tấn/ngày.

c. Quy hoạch nghĩa trang tập trung:

Khu vực nghiên cứu quy hoạch sử dụng nghĩa trang tập trung của thị xã. 
6. Hệ thống thông tin liên lạc:

a. Mạng di động :

Trong khu vực thiết kế mạng thông tin di động đã được phủ kín bởi 5 mạng di động: mobiphone, vinaphone, viettel, S-Fone, EVN telecom. Về số lượng và dung lượng các trạm BTS của những mạng di động trên do nhà cung cấp dịch vụ tính toán chúng ta không can thiệp được vào lĩnh vực này do đó trong bản quy hoạch này không đề cập đến mạng di động.

b. Bưu cục và các điểm phục vụ:

Trong khu vực thiết kế đã có trạm b​u cục để phục vụ các dịch vụ cơ bản nh​ dịch vụ EMS, chuyển tiền, b​u phẩm cho ng​ời dân và các doanh nghiệp do đó không cần xây dựng thêm.

c. Nguyên tắc truyền dẫn và chuyển mạch:

Với công nghệ viễn thông phát triển dẫn đến có nhiều nhà cung cấp các dịch vụ này. Để thuận tiện cho quá trình khai thác các dịch vụ nên xây dựng 1 trạm truyền dẫn trung tâm nhận tín hiệu từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sau đó tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng sẽ chia tách ra qua các trạm vệ tinh. Cáp quang từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đến trạm trung tâm qua sợi FO-8, cáp từ trạm trung tâm đi các trạm vệ tinh dùng loại FO-36 đến FO-96.  Tất cả các tuyến cáp quang này nên hạ ngầm trên vỉa hè, đối với độ sâu trong hào cáp, khoảng cách đến chân các công trình phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của nghành TC30-05-2002. 

Đối với hệ thống cáp cung cấp cho các thuê bao dùng cáp đồng trục và hệ thống cáp này có thể treo trên cao và dùng chung hạ tầng với hệ thống cấp điện.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13:  Quy định này có giá trị và được thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trái với các qui chế trong điều lệ này đều bị bãi bỏ.

Điều 14: Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng dựa trên đồ án Quy hoạch chi tiết và Quy định này hướng dẫn các tổ chức và cá nhân thực hiện.

Điều 15: Mọi vi phạm các điều khoản trong Quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy tố trước pháp luật hiện hành.

Điều 16: Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Hợp Giang – Thị xã Cao Bằng được ấn hành và lưu giữ lại tại các nơi dưới đây để nhân dân biết và thực hiện:

· UBND Tỉnh Cao Bằng.

· Sở Xây dựng Cao Bằng.

· UBND thị xã Cao Bằng.

Cao Bằng, ngày      tháng     năm 2011

                T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH
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